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	STT
	Các học phần 
	GV đăng ký soạn đề cương
	GV đăng ký dạy
	Thứ tự ưu tiên  

	1
	Điện tử cơ bản
	Tăng Cẩm Huê
	
	

	2
	Linh kiện điện tử
	Tăng Cẩm Huê
	
	

	3
	Mạch điện tử cơ bản
	Tăng Cẩm Huê
	
	

	4
	Thực hành Mạch điện tử
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	
	

	5
	Điện tử công suất
	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	
	

	6
	Vẽ điện – điện tử
	Trần Hiếu Trinh
	
	

	7
	Vẽ điện tử   
	Trần Hiếu Trinh
	
	

	8
	Thiết kế và mô phỏng điện tử
	Trần Hiếu Trinh
	
	

	9
	Thiết kế mạch bằng máy tính
	Trần Hiếu Trinh
	
	

	10
	Đồ án Học phần (ĐTCN)
	Nguyễn Minh Đức (A)
	
	

	11
	Đồ án Chuyên ngành (ĐTCN)
	Nguyễn Minh Đức (A)
	
	

	12
	Điện tử công nghiệp
	Tạ Minh Cường
	
	

	13
	Thực hành Điện tử công nghiệp
	Nguyễn Minh Đức (A)
	
	

	14
	Truyền số liệu và mạng
	Trần Hiếu Trinh
	
	

	15
	Thực hành Truyền số liệu và Mạng
	Nguyễn Hồng Đức
	
	

	16
	Kỹ thuật cảm biến
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	
	

	17
	Đo lường cảm biến
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	
	

	18
	Đo lường điện tử
	Tăng Cẩm Huê
	
	

	19
	Thực hành Đo lường cảm biến
	Nguyễn Minh Đức (A)
	
	

	20
	Điện tử tương tự
	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	
	

	21
	Mạch tương tự
	Trần Công Tiến 
	
	

	22
	TH  Mạch tương tự- cảm biến
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	
	

	23
	Điện tử ứng dụng
	Võ Cường
	
	

	24
	Kỹ thuật Audio  và Video
	Nguyễn Hồng Đức
	
	

	25
	Điện tử y sinh
	Võ Cường
	
	

	26
	Bảo dưỡng máy phay CNC
	Tạ Minh Cường
	
	

	27
	Lắp đặt, vận hành  hệ thống cơ điện tử
	Võ Cường
	
	

	28
	Chế tạo mạch in và hàn linh kiện
	Nguyễn Hồng Đức
	
	

	29
	Điện tử nâng cao
	Tăng Cẩm Huê
	
	

	30
	Kỹ thuật sửa chữa bộ nguồn
	Trần Công Tiến
	
	

	31
	Kỹ thuật lập trình
	Tạ Minh Cường
	
	

	32
	Lập Trình hướng đối tượng
	Nguyễn Minh Đức (A)
	
	

	33
	Lập trình hệ thống nhúng
	Võ Cường
	
	

	34
	Điều khiển lập trình cỡ nhỏ
	Tạ Minh Cường
	
	

	35
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	Nguyễn Hồng Đức
	
	

	36
	Cài đặt và quản trị mạng
	Võ Cường
	
	

	37
	Mạng máy tính
	Võ Cường
	
	

	38
	Internet và các giao thức
	Võ Cường
	
	

	39
	Kỹ thuật phần cứng máy tính
	Trần Công Tiến
	
	

	40
	Lắp ráp và cài đặt máy tính
	Trần Công Tiến
	
	

	41
	Kỹ thuật Giao tiếp máy tính
	Võ Cường
	
	

	42
	Giao tiếp điều khiển thiết bị ngoại vi 
	Trần Công Tiến
	
	

	43
	Khắc phục sự cố máy tính
	Võ Cường
	
	

	44
	TH Sửa chữa bảo trì thiết bị ngoại vi
	Trần Công Tiến
	
	

	45
	Thực hành Sửa chữa cài đặt máy tính
	Trần Công Tiến
	
	

	46
	Kỹ thuật sửa chữa thiết bị đầu cuối băng rộng ADSL
	Võ Cường
	
	

	47
	Điều khiển khí nén thủy lực
	Nguyễn Minh Đức (A)
	
	



